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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  08/4/2025 Hornstedtia sanhan is traditionally used in indigenous medicine and has been 

studied for its essential oils. This study aimed to evaluate the phytochemical 

profiles, total phenolic and flavonoid contents and bioactivities of H. sanhan. 

Organic compound groups were identified using characteristic tests. Total 

phenolic and flavonoid contents were determined by Folin-Ciocalteu and AlCl₃ 

methods. Antioxidant activity was assessed via 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 

and 2,2-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) assays. The 

sulforhodamine B assay and the inhibition of nitric oxide production in RAW 

264.7 cells were used to determine cytotoxicity and anti-inflammatory 

activities. Phytochemical screening revealed the presence of flavonoids, 

tannins, and coumarins in H. sanhan. The methanolic leaf extract showed high 

total phenolic content (227.73 ± 0.35 mg GAE/g) and greater antioxidant and 

anti-inflammatory activities than the rhizome, with IC₅₀ values of 10.21 ± 0.29, 

3.47 ± 0.07 and 50.35 ± 2.01 μg/mL in 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl, 2,2-

azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) and nitric oxide assays, 

respectively. Both extracts exhibited cytotoxicity with IC₅₀ values between 

50.33 and 76.32 μg/mL. These findings provide new insights into the chemical 

and biological potential of H. sanhan. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  08/4/2025 Hornstedtia sanhan được sử dụng làm thuốc trong tri thức bản địa và đã được 

nghiên cứu về tinh dầu. Nghiên cứu này nhằm đánh giá thành phần hóa học sơ bộ, 

hàm lượng phenolic và flavonoid tổng và hoạt tính sinh học của H. sanhan. Các 

nhóm hợp chất hữu cơ được xác định bằng phản ứng đặc trưng. Hàm lượng 

phenolic và flavonoid tổng được xác định bằng phương pháp Folin-Ciocalteu và 

AlCl3. Hoạt tính chống oxy hóa được xác định bằng thử nghiệm 1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazyl và 2,2-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid). Phương 

pháp sulforhodamine B và ức chế sản sinh nitric oxide trên tế bào RAW 264.7 

được dùng để xác định hoạt tính độc tế bào và kháng viêm. Sàng lọc hóa thực vật 

cho thấy H. sanhan có chứa flavonoid, tanin và coumarin. Cao chiết methanol lá 

có hàm lượng phenolic tổng cao (227,73 ± 0,35 mg GAE/g) và khả năng chống 

oxy hóa và kháng viêm mạnh hơn thân rễ với các giá trị IC50 ở mô hình 1,1-

diphenyl-2-picrylhydrazyl, 2,2-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) 

và nitric oxide lần lượt là 10,21 ± 0,29, 3,47 ± 0,07 và 50,35 ± 2,01 μg/mL. Cả hai 

cao chiết đều ức chế tế bào ung thư với giá trị IC50 từ 50,33 - 76,32 μg/mL. Những 

phát hiện này cung cấp hiểu biết mới về tiềm năng hóa học và hoạt tính sinh học 

của loài H. sanhan. 
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1. Giới thiệu 

Chi Hornstedtia thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) với khoảng 60 loài phân bố chủ yếu ở các 

vùng rừng nhiệt đới Đông Nam Á [1]. Các loài trong chi này được sử dụng rộng rãi trong y học 

cổ truyền nhiều quốc gia để trị sốt, bỏng, tiêu chảy và rối loạn dạ dày [2] – [5]. Nhiều nghiên cứu 

về thành phần hóa học của chi Hornstedtia đã chỉ ra sự có mặt của nhóm chất tinh dầu [6], [7], 

flavonoid [1], [8], tanin [9], [10], alkaloid [9], [10], saponin [9] – [11], steroid [1], [10], [11]... 

Trong khi đó, những nghiên cứu về tác dụng dược lý và hoạt tính sinh học đã cho thấy chi 

Hornstedtia thể hiện nhiều hoạt tính tốt như chống oxy hóa [7], [8], [10], [12], ức chế α-

glucosidase [1], [7], kháng vi sinh vật [7], [8], [12], gây độc tế bào [8], [13]… Tuy nhiên, các 

nghiên cứu liên quan đến thành phần hóa học và tác dụng sinh học của các loài trong chi này hiện 

vẫn còn hạn chế. Vì vậy, cần nghiên cứu sâu hơn về hóa thực vật và hoạt tính sinh học của chi 

Hornstedtia để góp phần cung cấp thêm thông tin khoa học và định hướng phát triển nguồn dược 

liệu tiềm năng này. 

Ở Việt Nam, chi Hornstedtia chỉ mới phát hiện có 2 loài là Hornstedtia sanhan M.F.Newman 

và Hornstedtia bella Škorničk [14], [15]. Theo tri thức bản địa, cây H. sanhan đã được một số 

cộng đồng dân tộc sử dụng làm thuốc để trị cảm cúm, viêm phổi, vết thương lở ngứa, rắn cắn 

hoặc dùng làm nước tắm cho phụ nữ sau sinh [16]. Loài Hornstedtia sanhan chỉ mới được nghiên 

cứu về thành phần hóa học của tinh dầu [6] và các nghiên cứu về hoạt tính sinh học còn tương đối 

ít. Do đó, nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu xác định sơ bộ sự có mặt của các nhóm hợp 

chất hữu cơ, hàm lượng phenolic và flavonoid tổng và đánh giá hoạt tính chống oxy hóa, hoạt 

tính gây độc tế bào ung thư và hoạt tính kháng viêm của cây Hornstedtia sanhan. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là cây Hornstedtia sanhan thuộc họ Gừng (Zingiberaceae), được thu 

hái tại huyện Phong Điền, thành phố Huế (Hình 1). Tên khoa học của mẫu nghiên cứu được TS. 

Lê Tuấn Anh (Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam) giám 

định. Một số hình ảnh của loài nghiên cứu được thể hiện trong Hình 1. 

 
Hình 1. Một số hình ảnh của cây Hornstedtia sanhan 

A: Cụm hoa và thân giả; B, C: Lá; D: Thân rễ, rễ và cụm hoa; E. Cụm hoa 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thành phần hóa học 

- Chiết xuất tạo cao chiết toàn phần: Cân 10 (g) mỗi bột lá và bột thân rễ rồi ngâm ở nhiệt độ 

phòng với dung môi methanol (100 mL x 24 giờ x 3 lần), thỉnh thoảng lắc và khuấy trộn. Lọc dịch 

chiết qua bông, sau đó thu hồi dung môi bằng máy cô quay ở nhiệt độ 50oC và áp suất 200 atm cho 

đến khi thu được cao chiết methanol toàn phần. Hiệu suất chiết được tính theo công thức (1): 

Hiệu suất chiết = Khối lượng cao chiết (g)/Khối lượng bột dược liệu khô (g) x 100 (1) 

- Định tính sự có mặt của các nhóm hợp chất hữu cơ: Cao chiết methanol toàn phần của 

dược liệu được phân tích sơ bộ về sự hiện diện của saponin, flavonoid, tanin, alkaloid, 

anthranoid, glycosid tim và coumarin bằng những phản ứng hóa học đặc trưng [17]. 
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- Định lượng phenolic tổng: Hàm lượng phenolic tổng được xác định bằng phương pháp 

Folin-Ciocalteu trong điều kiện tránh ánh sáng và đo quang ở λ = 760 nm. Acid gallic được sử 

dụng làm chất chuẩn để xây dựng đường tuyến tính [18]. Hàm lượng phenolic tổng được tính 

theo mg đương lượng acid gallic có trong 1 g cao dược liệu (mg GAE/g cao) theo công thức (2): 

TPC (mg GAE/g cao) = (Cx x V x k)/m0  (2) 

TPC: hàm lượng phenolic tổng có trong 1 g cao chiết (mg GAE/g cao), Cx: nồng độ phenolic 

tổng có trong dung dịch đo quang tính theo acid gallic (mg/mL), V: thể tích ban đầu của dịch 

chiết (mL), k: hệ số pha loãng, m0: khối lượng cao chiết ban đầu (g). 

- Định lượng flavonoid tổng: Hàm lượng flavonoid tổng được xác định bằng phương pháp 

đo quang sau khi tạo phức với AlCl3 ở λ = 440 nm. Quercetin (QE) được sử dụng làm chất chuẩn 

để xây dựng đường tuyến tính [18]. Hàm lượng flavonoid tổng được tính theo mg đương lượng 

quercetin có trong 1 g cao dược liệu (mg QE/g cao) theo công thức (3): 

TFC (mg QE/g cao) = (Cx x V x k)/m0 (3) 

TFC: hàm lượng flavonoid tổng có trong 1 g cao chiết (mg QE/g cao), Cx: nồng độ flavonoid 

tổng có trong dung dịch đo quang tính theo quercetin (mg/mL), V: thể tích ban đầu của dịch chiết 

(mL), k: hệ số pha loãng, m0: khối lượng cao chiết ban đầu (g). 

2.2.2. Hoạt tính sinh học 

a. Hoạt tính chống oxy hóa  

- Mô hình DPPH: Gốc tự do bền 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) có màu tím và sự 

giảm khả năng hấp thụ của dung dịch DPPH sau khi bổ sung chất chống oxy hóa được xác định 

bằng phương pháp đo quang ở λ = 517 nm [18]. Acid ascorbic được dùng làm chất đối chiếu. 

Mẫu trắng là methanol. Khả năng trung hòa DPPH của mẫu thử được tính theo công thức (4): 

% trung hòa DPPH = [(Achứng - Athử)/Achứng] x 100  (4) 

Achứng: độ hấp thụ quang của dung dịch DPPH, Athử: độ hấp thụ quang của dịch chiết hoặc acid 

ascorbic và dung dịch DPPH. Giá trị IC50 là nồng độ mà mẫu thử trung hòa 50% gốc tự do DPPH 

và được tính bằng phần mềm Microsoft Excel. Mỗi thử nghiệm được lặp lại 3 lần. 

-  Mô hình ABTS: Gốc tự do 2,2-azino-bis-3(ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) 

có màu xanh lam và sự giảm khả năng hấp thụ của dung dịch ABTS sau khi bổ sung chất chống 

oxy hóa được phát hiện bằng phương pháp đo quang ở λ = 744 nm [19]. Chất đối chứng dương 

được dùng là acid ascorbic. Mẫu trắng là methanol. Khả năng trung hòa ABTS của mẫu thử được 

tính theo công thức (5): 

% trung hòa ABTS = [(Achứng - Athử)/Achứng] x 100  (5) 

Achứng: độ hấp thụ quang của dung dịch ABTS, Athử: độ hấp thụ quang của dịch chiết hoặc acid 

ascorbic và dung dịch ABTS. Giá trị IC50 là nồng độ mà mẫu thử trung hòa 50% gốc tự do ABTS 

và được tính bằng phần mềm Microsoft Excel. Mỗi thử nghiệm được lặp lại 3 lần. 

b.  Hoạt tính gây độc tế bào ung thư 

Hoạt tính gây độc tính tế bào ung thư được tiến hành theo phương pháp của Monk và cộng sự 

[20], sử dụng thuốc nhuộm Sulforhodamine B (SRB) để định lượng hàm lượng protein tế bào dựa 

vào giá trị mật độ quang học (OD) ở λ = 540 nm bằng máy ELISA Plate Reader (BioTek). Phần 

trăm ức chế sự phát triển của tế bào khi có mặt chất thử được xác định thông qua công thức (6): 

% ức chế =100 - [OD(mẫu thử) - OD(ngày0)]/[OD(DMSO) - OD(ngày0)] x100 (6) 

Giếng không có chất thử nhưng có tế bào ung thư và Dimethyl sulphoxide (DMSO) 10% sẽ 

được sử dụng làm đối chứng ngày 0. DMSO 10% được sử dụng như đối chứng âm. Ellipticine 

được sử dụng là chất đối chứng tham khảo. Phép thử được lặp lại 3 lần. Giá trị IC50 (nồng độ ức 

chế 50% sự phát triển) sẽ được xác định nhờ vào phần mềm máy tính TableCurve 2Dv4. 

c. Hoạt tính kháng viêm 

- Hoạt tính kháng viêm được đánh giá bằng phương pháp xác định khả năng ức chế sản sinh 

nitric oxide (NO) của tế bào macrophage RAW 264.7. Hàm lượng NO được xác định gián tiếp 

qua nồng độ nitrite (NO2⁻) bằng thuốc thử Griess [21]. Đối chứng dương là Dexamethasone. Hàm 
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lượng nitrite của từng mẫu thí nghiệm được xác định nhờ vào đường cong hàm lượng chuẩn 

NaNO2 và được so sánh % với mẫu chứng âm (Lipopolysaccharide - LPS). Phần trăm ức chế sản 

sinh NO được tính theo công thức (7): 

% ức chế = 100 – (hàm lượng NOmẫu thử/hàm lượng NOLPS) × 100 (7) 

Thí nghiệm lặp lại 3 lần và giá trị IC50 được xác định bằng phần mềm TableCurve 2Dv4. 

- Phương pháp Methylthiazolyl diphenyl-tetrazolium bromide (MTT) được sử dụng để xác 

định sự phát triển của tế bào dưới tác động của chất nghiên cứu thông qua sự hình thành sản 

phẩm formazan màu khi đưa MTT vào giếng tế bào dưới tác động của enzyme trong tế bào sống. 

Sau khi thu dịch nổi để đo NO, mỗi giếng được thêm vào môi trường và dung dịch MTT 5 

mg/mL, ủ 4 giờ, sau đó loại bỏ môi trường và hòa tan formazan bằng DMSO. Giá trị OD được đo 

ở λ = 540 nm bằng máy BioTek Elx800. Khả năng sống sót của tế bào khi có mặt chất thử được 

xác định thông qua công thức (8): 

% sống sót = [(ODmẫu thử - ODblank)/(ODDMSO - ODblank)] × 100 (8) 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Thành phần hóa học 

3.1.1. Định tính sự có mặt của các nhóm hợp chất hữu cơ 

Lá và thân rễ của cây H. sanhan được chiết xuất bằng phương pháp ngâm với dung môi 

methanol ở nhiệt độ phòng và hiệu suất chiết thu được lần lượt là 18,66% và 6,22%. Hình ảnh và 

kết quả định tính các nhóm hợp chất hữu cơ có trong hai cao chiết này được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Các nhóm hợp chất hữu cơ có trong cây Hornstedtia sanhan 

STT Nhóm chất Phản ứng 
Kết quả Kết luận 

Lá Thân rễ Lá Thân rễ 

1 Saponin Tạo bọt 
  

- - 

2 Flavonoid Cyanidin 
  

++ ++ 

3 Tanin FeCl3 5% 
  

+++ ++ 

4 Alkaloid 

Dragendorff 
  

- - 

Mayer 
  

- - 

Bouchardat 
  

- - 

5 Anthranoid Borntraeger 
  

- - 

6 Glycosid tim Keller - Killiani 
  

- - 

7 Coumarin 
Mở đóng vòng 

lacton   
+ + 

Chú thích: (+): Phản ứng dương tính; (++): Phản ứng dương tính rõ; (+++): Phản ứng dương tính rất rõ;  

(−): Phản ứng âm tính. Các ống nghiệm xếp theo thứ tự từ trái sang phải là trước và sau khi thực hiện phản ứng. 

Dữ liệu trong Bảng 1 cho thấy các nhóm chất coumarin, flavonoid và tanin hiện diện ở cả cao 

chiết methanol lá và thân rễ của cây H. sanhan, trong đó nhóm chất tanin và flavonoid thể hiện 

mức độ phản ứng rõ nhất.  
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3.1.2. Hàm lượng phenolic tổng và flavonoid tổng 

Hàm lượng TPC và TFC có trong các cao chiết methanol lá và thân rễ của cây H. sanhan 

được trình bày trong Bảng 2. Cao chiết methanol từ lá H. sanhan có hàm lượng phenolic và 

flavonoid tổng lần lượt là 227,73 ± 0,35 mg GAE/g cao và 5,67 ± 0,02 mg QE/g cao. Hàm lượng 

phenolic và flavonoid tổng có trong cao chiết methanol từ thân rễ của loài H. sanhan lần lượt là 

63,08 ± 0,67 mg GAE/g cao và 0,97 ± 0,01 mg QE/g cao. Kết quả cho thấy hàm lượng phenolic 

và flavonoid tổng có trong cao chiết methanol từ lá của cây H. sanhan cao hơn so với bộ phận 

dùng là thân rễ.  

Bảng 2. Hàm lượng phenolic tổng và flavonoid tổng có trong cây Hornstedtia sanhan 

STT Cao chiết 

 Hàm lượng phenolic tổng Hàm lượng flavonoid tổng 

ygallic = 4,1869x + 0,0102 

R2 = 0,9972 

yquercetin = 43,28x – 0,0037 

Hệ số R2 = 0,9995 

TPC ± SD (mg GAE/g cao) TFC ± SD (mg QE/g cao) 

1 Lá 227,73 ± 0,35 5,67 ± 0,02 

2 Thân rễ 63,08 ± 0,67 0,97 ± 0,01 

Chú thích: SD: độ lệch chuẩn. 

Nghiên cứu về hàm lượng phenolic tổng và flavonoid tổng của các loài trong chi Hornstedtia 

cũng đã được báo cáo. Cao chiết methanol của lá và rễ của cây H. conoidea có hàm lượng 

phenolic tổng lần lượt là 1,67 và 1,28 mg GAE/g [2]. Một nghiên cứu khác về loài này cũng chỉ 

ra cao chiết ethanol từ lá có hàm lượng phenolic tổng là 13,29 ± 0,32 mg GAE/g [13]. Hàm lượng 

TPC và TFC có trong cao chiết nước từ quả của loài H. havilandii lần lượt là 16,17 ± 0,00120 mg 

GAE/g và 8,54 ± 0,00137 mg RE/g [22]. Như vậy, so sánh với các loài trong chi Hornstedtia đã 

được nghiên cứu, có thể nhận thấy lá của cây H. sanhan có hàm lượng phenolic tổng đáng chú ý 

với giá trị TPC = 227,73 ± 0,35 mg GAE/g cao.  

3.2. Hoạt tính sinh học 

3.2.1. Hoạt tính chống oxy hóa 

Khả năng chống oxy hóa của các cao chiết methanol từ cây H. sanhan được thể hiện trong 

Bảng 3. Cao chiết methanol từ lá của loài này có khả năng trung hòa DPPH và ABTS với các giá 

trị IC50 lần lượt là 10,21 ± 0,29 và 3,47 ± 0,07 µg/mL. Trong khi đó, thân rễ của cây H. sanhan 

cho thấy khả năng loại bỏ gốc tự do DPPH và ABTS với các giá trị IC50 lần lượt là 68,79 ± 1,42 

và 17,87 ± 0,77 µg/mL. Trong thử nghiệm DPPH và ABTS, chất đối chứng dương (acid 

ascorbic) có giá trị IC50 lần lượt là 2,69 ± 0,09 và 1,27 ± 0,08 µg/mL. Như vậy, kết quả cho thấy 

cao chiết methanol từ lá của cây H. sanhan có khả năng trung hòa gốc tự do mạnh hơn cao chiết 

từ thân rễ và cả hai cao chiết đều có khả năng bẫy gốc tự do ABTS mạnh hơn DPPH. 

Bảng 3. Hoạt tính chống oxy hóa của cây Hornstedtia sanhan 

STT Cao chiết 
 Mô hình DPPH Mô hình ABTS 

IC50 ± SD (µg/mL)  IC50 ± SD (µg/mL) 

1 Lá 10,21 ± 0,29 3,47 ± 0,07 

2 Thân rễ 68,79 ± 1,42 17,87 ± 0,77 

 Acid ascorbic 2,69 ± 0,09 1,27 ± 0,08 

Hoạt tính chống oxy hóa của các loài trong chi Hornstedtia cũng đã được nghiên cứu và tập 

trung chủ yếu vào mô hình DPPH. Cao chiết methanol từ lá của loài H. scyphifera và H. leonurus 

có khả năng trung hòa DPPH với giá trị IC50 lần lượt là 35,33 ± 0,21 và 239,63 ± 0,64 µg/mL [8], 

[12]. Các cao chiết ethanol, ethyl acetat và n-hexan từ hạt của loài H. alliacea có khả năng trung 

hòa gốc tự do DPPH với các giá trị IC50 lần lượt là 28,27 ppm, 23,43 ppm và 44 ppm [10]. Cao 

chiết nước từ thân, lá và quả của loài H. havilandii có khả năng trung hòa DPPH với các giá trị 

IC50 lần lượt là 310,46 ± 0,45; 16,86 ± 0,27 và 3,31 ± 0,09 µg/mL [22]. So sánh với các công bố 
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này, nhận thấy lá cây H. sanhan có khả năng chống oxy hóa khá mạnh trong chi Hornstedtia với 

giá trị IC50 trên mô hình DPPH và ABTS lần lượt là 10,21 ± 0,29 và 3,47 ± 0,07 µg/mL. Hoạt 

tính chống oxy hóa của cao methanol từ lá H. sanhan mạnh hơn thân rễ có thể là do hàm lượng 

phenolic có trong cao chiết lá cao hơn. Các thành phần phenolic thường có vai trò quan trọng 

trong tiềm năng chống oxy hóa [23]. Vì vậy, lá cây H. sanhan có thể được xem là nguồn nguyên 

liệu có tiềm năng trong việc bẫy gốc tự do, ngăn ngừa các bệnh lí gây ra bởi stress oxy hóa. 

3.2.2. Hoạt tính gây độc tế bào ung thư 

Khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan ở người (HepG2) và tế bào ung thư phổi 

ở người (A549) của cây H. sanhan được trình bày trong Bảng 4.  
Bảng 4. Hoạt tính gây độc tế bào ung thư của cây Hornstedtia sanhan 

C 

µg/mL 

HepG2 C 

µg/mL 

A549 

Lá Thân rễ Ellipticine Lá Thân rễ Ellipticine 

100 
   

10 
   

20 
   

2 
   

4 
   

0,4 
   

0,8 
   

0,08 
   

Đối 

chứng 

âm  

  Đối 

chứng 

âm  

  

IC50 ± 

SD 

58,17 ± 

2,54 

50,33 ± 

2,37 

0,35 ± 0,02 IC50 ± 

SD 

76,32 ± 

2,72 

65,76 ± 

2,99 

0,42 ± 0,03 

Dữ liệu trong Bảng 4 cho thấy tác động của các cao chiết methanol từ lá và thân rễ cây H. 

sanhan lên sự tăng sinh tế bào HepG2 và A549 tại các nồng độ thử nghiệm. Đồng thời, kết quả 

đã chỉ ra hai mẫu cao chiết này đều thể hiện khả năng ức chế sự phát triển của các dòng tế bào 

ung thư nghiên cứu với giá trị IC50 từ 50,33 đến 76,32 µg/mL và đều yếu hơn chất đối chứng 

dương ellipticine (IC50 = 0,35 - 0,42 µg/mL). Trong đó, cao chiết thân rễ và lá có hoạt tính gây 

độc tế bào HepG2 mạnh hơn tế bào A549 với các giá trị IC50 tương ứng là 50,33 ± 2,37 và 58,17 

± 2,54 µg/mL. 

Hoạt tính gây độc tế bào của các loài thuộc chi Horstedtidia cũng đã được nghiên cứu. Dịch 

chiết ethanol từ lá của cây H. conoidea có khả năng ức chế sự phát triển của ấu trùng tôm nước 

mặn (Artemia salina) với giá trị LC50 = 24,61 ± 7,21 mg/L [13]. Tuy các thử nghiệm được thực 

hiện trên những mô hình khác nhau, nhưng kết quả của đề tài đã góp phần cho thấy các loài trong 

chi Horstedtidia có thể chứa các hợp chất có khả năng gây độc tế bào. 

3.2.3. Hoạt tính kháng viêm 

Hoạt tính kháng viêm của cao chiết methanol từ lá và thân rễ cây H. sanhan được thể hiện 

trong Bảng 5. Kết quả thử nghiệm cho thấy tế bào RAW 264.7 đều có tỷ lệ sống sót cao (89,15 - 

98,52%) nên các mẫu thử không gây độc trên tế bào này. Trong đó, cao chiết lá đã thể hiện khả 

năng ức chế sản sinh NO mạnh hơn cao chiết thân rễ với các giá trị IC50 lần lượt là 50,35 ± 2,01 

và 59,32 ± 1,85 µg/mL và đều yếu hơn chất đối chứng dương dexamethasone (IC50 = 13,93 ± 

1,47 µg/mL).  

Tương tự hoạt tính chống oxy hóa, sự khác biệt về hoạt tính kháng viêm giữa hai cao chiết lá 

và thân rễ của cây H. sanhan có thể là do sự khác nhau về hàm lượng phenolic. Cơ chế kháng 
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viêm của các hợp chất phenolic là tương tự như các thuốc chống viêm không steroid [24]. Kết 

quả của đề tài đã góp phần chứng minh cơ sở khoa học cho việc sử dụng loài H. sanhan để điều 

trị viêm phổi theo kinh nghiệm dân gian [16]. 

Bảng 5. Hoạt tính kháng viêm của cây Hornstedtia sanhan 

C 

(µg/mL) 

Lá Thân rễ Dexamethasone 

% ức chế NO % tế bào sống % ức chế NO % tế bào sống % ức chế NO % tế bào sống 

TB SD TB SD TB SD TB SD TB SD TB SD 

100 99,85 2,92 89,15 1,69 93,06 2,34 97,96 1,46 88,61 1,97 95,18 1,70 

20 18,91 1,04 94,49 2,53 14,48 0,84 98,52 2,09 52,63 1,28 99,95 1,74 

4 7,31 0,75   6,49 0,42   42,96 0,95   

0,8 -1,09 0,09   1,18 0,12   31,71 0,87   

IC50 50,35 ± 2,01 - 59,32 ± 1,85 - 13,93 ± 1,47 - 

Chú thích: TB: trung bình, SD: độ lệch chuẩn. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã cung cấp thêm thông tin về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây H. 

sanhan. Kết quả định tính cho thấy trong cây có sự hiện diện của các nhóm hợp chất hữu cơ gồm 

flavonoid, tanin và coumarin. Hàm lượng phenolic tổng và flavonoid tổng có trong cao chiết 

methanol từ lá của cây H. sanhan cao hơn cao chiết từ thân rễ với giá trị TPC và TFC lần lượt là 

227,73 ± 0,35 mg GAE/g cao và 5,67 ± 0,02 mg QE/g cao. Cao chiết methanol từ lá của cây H. 

sanhan có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH và ABTS mạnh hơn thân rễ với các giá trị IC50 

tương ứng là 10,21 ± 0,29 và 3,47 ± 0,07 μg/mL. Đồng thời, cao chiết lá cũng thể hiện hoạt tính 

kháng viêm mạnh hơn cao chiết thân rễ với các giá trị IC50 là 50,35 ± 2,01 và 59,32 ± 1,85 µg/mL. 

Hai mẫu cao chiết methanol từ lá và thân rễ của cây H. sanhan đều thể hiện khả năng ức chế sự 

phát triển của các dòng tế bào ung thư HepG2 và A549 với giá trị IC50 từ 50,33 - 76,32 µg/mL.  
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